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1. PHẦN MỞ ĐẦU

1.1.  Lí do chọn đề tài

   Theo như phương án tổ chức kì thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 mà bộ GD&ĐT đã công bố thì ngoài môn Ngữ văn, tất cả các môn còn lại đều thi theo hình thức trắc nghiệm, trong đó có môn Toán. Đa số các bài toán trong sách giáo khoa 12 hiện hành đều được cho bằng hình thức tự luận, chỉ có số ít câu hỏi được viết dưới dạng trắc nghiệm ở phần ôn tập chương. Giáo viên đứng lớp sẽ gặp khó khăn khi sử dụng sách giáo khoa để làm tài liệu hướng dẫn học sinh ôn thi theo hình thức trắc nghiệm. 

   Để đáp ứng tốt với những thay đổi này, việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh cũng được điều chỉnh sao cho kịp thời và phù hợp nhất. Do đó ở mỗi tiết dạy, song song với việc tổ chức học tập như trước đây thì việc rèn luyện các bài tập trắc nghiệm ứng với từng đơn vị kiến thức của từng bài, từng chương, từng chủ đề cần được quan tâm.

   Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, chúng ta không khó để tìm ra bộ câu hỏi trắc nghiệm theo từng chủ đề. Tuy nhiên việc áp dụng các tài liệu này vào việc giảng dạy sao cho phù hợp với từng đối tượng học sinh đặc biệt là học sinh tại Trung Tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) là việc không dễ dàng. Thiết nghĩ mỗi giáo viên có thể tự mình viết ra bộ câu hỏi trắc nghiệm sao cho phù hợp với năng lực học sinh của mình là điều cần thiết nhất.

   Để có hệ thống câu hỏi trắc nghiệm chất lượng, giáo viên cần khai thác tối đa các kiến thức từ cách giải các bài toán tự luận tương ứng. Từ đó ứng với mỗi bài tự luận chúng ta có thể xây dựng được nhiều câu trắc nghiệm khác nhau. Tức là từ bài toán “gốc” bằng các đơn vị kiến thức ta chia thành các câu hỏi trắc nghiệm từ dễ đến khó và phân tích các phương án có thể “bẫy” học sinh. Với cách dạy này học sinh hiểu một cách sâu sắc cái gốc của vấn đề được học, thậm chí học sinh có thể tự tạo ra bộ câu hỏi trắc nghiệm cho riêng mình. 

   Trên cơ sở định hướng như trên tôi mạnh dạn viết sáng kiến kinh nghiệm: Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm từ bài toán tự luận: Phương trình mặt phẳng - Hình học 12.
1.2. Mục đích nghiên cứu
   Đề tài này giúp học sinh: Biết cách vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài toán trắc nghiệm một cách linh hoạt. Làm quen và rèn luyện hình thành kĩ năng giải quyết câu hỏi trắc nghiệm bài “Phương trình mặt phẳng”, từ đó hướng học sinh vào giải quyết các câu hỏi phần này trong các đề thi một cách nhanh nhất.

   Biên soạn được một hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học bài “ Phương trình mặt phẳng” hình học 12 chương trình GDTX cấp THPT nhằm hỗ trợ quá trình dạy học và kiểm tra đánh giá học tập của học sinh.
1.3. Đối tượng nghiên cứu

- Cách xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan có nhiều lựa chọn về phương trình mặt phẳng- hình học 12.

- Học sinh lớp 12A1; 12A2; 12A3 Trung tâm GDNN-GDTX Hoằng Hóa năm học  2017-2018.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu lí luận về các phương pháp kiểm tra đánh giá, xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tham khảo các đề tài đã được công bố có liên quan gần gũi với đề tài nghiên cứu.

- Nghiên cứu nội dung chương trình sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên và các tài liệu tham khảo về phương trình mặt phẳng.

- Sử dụng kết quả nghiên cứu vận dụng vào kiểm tra đánh giá trong bài 

“phương trình mặt phẳng” tại các lớp 12 Trung tâm GDNN-GDTX Hoằng Hóa.

- Phân tích, so sánh, thống kê giữa kiểm tra bằng trắc nghiệm khách quan và tự luận để đánh giá ưu nhược điểm của mỗi phương pháp.

- Dạy học theo phương pháp vấn đáp, gợi mở, tư duy nhanh để giải quyết các bài toán mới.

2. NỘI DUNG

2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm

   Với hình thức thi thay đổi từ tự luận sang trắc nghiệm khiến giáo viên và học sinh đều phải chuyển hướng ôn tập. Tuy nhiên dù thi dưới hình thức nào người học cần phải nắm vững các kiến thức cơ bản, hiểu rõ bản chất của từng nội dung, biết vận dụng các kiến thức đó vào từng trường hợp cụ thể, biết dựa vào cái cũ, cái đã có để tìm tòi, xây dựng cái mới. Với phương châm đi từ cái “gốc” mở rộng, phát triển kiến thức một cách có hệ thống để học sinh nắm được cái cốt lõi của vấn đề, từ đó hình thành cho học sinh khả năng phản xạ nhanh, chính xác khi làm các câu hỏi trắc nghiệm.
   Ở phạm vi sáng kiến kinh nghiệm này tôi chỉ dừng ở việc khai thác bài toán tự luận sang câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn bài “Phương trình mặt phẳng” (Hình học 12). Trên cơ sở các định hướng suy nghĩ trên chúng ta có thể áp dụng cho nhiều bài toán khác ở chương trình Trung học phổ thông chứ không gì bài “Phương trình mặt phẳng”.

2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
   Học sinh học tại các Trung tâm GDTX có chất lượng đầu vào thấp so với học sinh học chương trình THPT cùng cấp nên việc tiếp thu kiến thức còn nhiều hạn chế. Các em ngại tiếp thu những cái mới, ngại suy nghĩ, tìm tòi vì thế khi làm các câu hỏi trắc nghiệm còn lúng túng, hay sai khi chọn các phương án nhiễu.

   Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm có chất lượng còn ít, chưa phù hợp với năng lực,  trình độ học sinh chương trình GDTX cấp THPT dẫn tới trong quá trình áp dụng vào dạy học, kiểm tra, đánh giá chưa phát huy được tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh nên cấn thiết phải có hệ thống câu hỏi trắc nghiệm , bài tập riêng cho khối học sinh này.
2.3. Các giải pháp đã sử dụng

   Trước khi xây dựng các câu hỏi trắc nghiệm giáo viên cần nắm vững kĩ thuật viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan.
2.3.1. Tổng quan về kĩ thuật viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn
2.3.1.1. Giới thiệu chung về câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn 

   Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn gồm 2 phần:

Phần 1: Câu phát biểu căn bản, gọi là câu dẫn hoặc câu hỏi.

   Câu dẫn có chức năng:

· Đặt câu hỏi;

· Đưa ra yêu cầu cho học sinh thực hiện;

· Đặt ra tình huống hay vấn đề cho học sinh giải quyết.

   Yêu cầu cơ bản khi viết câu dẫn là phải làm học sinh biết rõ, hiểu:

· Câu hỏi cần phải trả lời;

· Yêu cầu thực hiện;

· Vấn đề cần giải quyết.

Phần 2: Các phương án để thí sinh lựa chọn, trong đó chỉ có phương án đúng hoặc đúng nhất, các phương án còn lại là phương án nhiễu.
Có 2 loại phương án lựa chọn

- Phương án nhiễu: 

  Chức năng chính của phương án nhiễu:

( Là câu trả lời hợp lý (nhưng không chính xác) đối với câu hỏi hoặc vấn đề được nêu ra trong câu dẫn;
( Chỉ hợp lý đối với những học sinh không có kiến thức hoặc không đọc tài liệu đầy đủ;
( Không hợp lý đối với học sinh có kiến thức, chịu khó học bài.
- Phương án đúng, phương án tốt nhất:
Chức năng chính của phương án đúng, phương án tốt nhất: thể hiện sự hiểu biết của học sinh và sự lựa chọn chính xác hoặc tốt nhất cho câu hỏi hay vấn đề mà câu hỏi yêu cầu.
2.3.1.2. Quy trình biên soạn câu hỏi
    Khi biên soạn câu hỏi trắc nghiệm cần tuân thủ các bước sau:
Bước 1: Xác định được chủ đề dạy học để xây dựng câu hỏi nhằm kiểm tra đánh giá năng lực của học sinh.

Bước 2: Xác định chuẩn kiến thức của mỗi bài, mỗi chủ đề trong sách giáo khoa hiện hành.

Bước 3: Xác định và mô tả các mức yêu cầu cần đạt của các câu hỏi khi xây dựng nhằm đánh giá được các cấp độ tư duy (nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao) của học sinh.

Bước 4: Bắt đầu biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm theo mỗi chủ đề đã xác định theo các loại và các cấp độ tư duy.

Vận dụng tốt bảng mô tả về phân loại cấp độ tư duy (theo GS. Boleslaw Niemierko)
	Cấp độ tư duy
	Mô tả

	Nhận biết
	Học sinh nhớ các khái niệm cơ bản, có thể nêu lên hoặc nhận ra chúng khi được yêu cầu.

	Thông hiểu
	Học sinh hiểu các khái niệm cơ bản và có thể vận dụng chúng khi chúng được thể hiện theo các cách tương tự như cách giáo viên đã giảng hoặc như các ví dụ tiêu biểu về chúng trên lớp học.

	Vận dụng thấp
	Học sinh có thể hiểu được khái niệm ở cấp độ cao hơn “thông hiểu”, tạo ra được sự liên kết lôgic giữa các khái niệm cơ bản và có thể vận dụng chúng để tổ chức lại các thông tin đã được trình bày giống với bài giảng của giáo viên hoặc trong sách giáo khoa.

	Vận dụng cao
	Học sinh có thể sử dụng các khái niệm về môn học - chủ đề để giải quyết các vấn đề mới, không giống với các điều đã được học hoặc trình bày trong sách giáo khoa nhưng phù hợp khi được giải quyết với kĩ năng và kiến thức được giảng dạy ở mức độ nhận thức này. Đây là những vấn đề giống với các tình huống học sinh sẽ gặp phải ngoài xã hội.


2.3.2. Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan bài “Phương trình mặt phẳng” hình học 12
2.3.2.1. Cách xây dựng bài toán trắc nghiệm nhiều lựa chọn từ bài toán tự luận

   Với các bài toán trong sách giáo khoa trước đây, chúng ta dạy học sinh giải theo hình thức tự luận thì bây giờ sẽ chuyển các bài toán đó thành các câu hỏi trắc nghiệm khách quan có 4 lựa chọn.
   Tuy nhiên, nếu chỉ chuyển một bài toán tự luận (tạm gọi là “bài toán gốc”) thành một câu hỏi trắc nghiệm, chúng ta đã bỏ qua rất nhiều kiến thức để có thể xây dựng nhiều hơn một câu hỏi trắc nghiệm khi phân tích lời giải và quá trình nhìn lại bài toán khi đã giải đúng đáp số.
   Cách làm là khai thác tối đa kiến thức có “chứa” trong “bài toán gốc” để tạo ra các dạng câu hỏi trắc nghiệm theo các mức độ từ dễ đến khó, theo các cấp độ tư duy (nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dung cao). Trong quá trình biên soạn câu hỏi cần tuân thủ quy trình biên soạn câu hỏi và phù hợp với đối tượng học sinh. 

2.3.2.2. Vận dụng đưa ra câu hỏi trắc nghiệm bài: Phương trình mặt phẳng - hình học 12

    Khi dạy bài: “Phương trình mặt phẳng” trong sách giáo khoa hình học 12 để học sinh làm quen với các câu hỏi trắc nghiệm, tôi đã khai thác tối đa các bài toán tự luận sang các câu hỏi trắc nghiệm với 4 lựa chọn như sau:
	Bài 1: Trong không gian với hệ tọa độ [image: image2.png]


, cho mặt phẳng:

[image: image4.png]P):x+2yv-1=0



. Tìm một điểm thuộc mặt phẳng [image: image6.png]P



 và một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng [image: image8.png]P



 [image: image10.png]





  Giáo viên định hướng giải cho học sinh bằng các câu hỏi:

- Điểm [image: image12.png]M(x; v; z)



 thuộc mặt phẳng [image: image14.png](P)



 khi nào?

- Cho mặt phẳng [image: image16.png](P): Ax+By+cz+D




 tìm  một vectơ pháp tuyến [image: image18.png]


 của mặt phẳng [image: image20.png](P)



?

   Từ bài toán và các kiến thức liên quan đến việc giải bài toán, một cách tự nhiên chúng ta được các câu hỏi trắc nghiệm dưới đây. Ở mỗi câu hỏi trắc nghiệm luôn đưa vào những đáp án mà học sinh thường mắc sai lầm khi lựa chọn. Bởi vậy khi dạy cho học sinh, những sai lầm hay gặp sẽ được phân tích để học sinh tránh những phương án có tích chất “bẫy”. Cụ thể như sau (chú ý: tất cả các câu hỏi đều xét trên hệ tọa độ [image: image22.png]


):

Câu 1 (Nhận biết): Cho mặt phẳng [image: image24.png](P):x+2y-1=0



. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của [image: image26.png](P)



?

A. [image: image28.png]


;



B. [image: image30.png]


;

C. [image: image32.png]n = (1;0;0)



;
          


D. [image: image34.png]n=(-1;2; 0)



.

Phân tích phương án nhiễu
Từ vectơ pháp tuyến [image: image36.png](1;2:0



)
A. Học sinh sai yếu tố cao độ z.

C. Học sinh sai yếu tố tung độ y.

D. Học sinh sai yếu tố hoành độ x.
Câu 2 (Thông hiểu): Trong các điểm sau, điểm nào thuộc mặt phẳng
 [image: image38.png](P):x+2y-1=0



?

A. [image: image40.png](1; 2; 0)



;




B.[image: image42.png](1; 0; 5)



;

C.[image: image44.png](—2:0;5)



;




D.[image: image46.png](1:1;-2y



.
Phân tích phương án nhiễu

A. Học sinh nhầm tọa độ của điểm với tọa độ của vectơ pháp tuyến của mặt phẳng.
C và D. Học sinh tính sai khi thay tọa độ của điểm vào phương trình mặt phẳng [image: image48.png](P).




Câu 3 (Thông hiểu): Mặt phẳng nào sau đây đi qua điểm[image: image50.png]


?
A. [image: image52.png]X+y+z+2




;


B. [image: image54.png]X—zZ+3=0



;
C.  [image: image56.png]X+2y-1=0



;

 
D. [image: image58.png]-Xx+y+3z-2




.

Phân tích phương án nhiễu

A. Học sinh tính sai khi thay tọa độ điểm [image: image60.png]


 vào phương trình mặt phẳng.
B.  Học sinh nhầm khi thay cao độ thành tung độ của điểm [image: image62.png]


.

D. Học sinh nhầm tọa độ của điểm thuộc mặt phẳng với tọa độ của vectơ pháp tuyến.

   Nếu  phân tích thêm bài toán gốc này, ta có thể xây dựng được nhiều bài toán trắc nghiệm với mức độ khó hơn như sau:

Câu 4 (Vận dụng thấp): Tìm m để điểm  A[image: image64.png](3: m+1; 0)



 thuộc mặt phẳng [image: image66.png](P): x+2y-1=0



.
A.  [image: image68.png]


;



B. [image: image70.png]


;

C.  [image: image72.png]


;



D. [image: image74.png]


. 

Phân tích phương án nhiễu

   Đối với bài toán này học sinh tính sai khi thay tọa độ đáp án B, C, D vào phương trình mặt phẳng [image: image76.png](P).




Câu 5 (Vận dụng thấp): Cho mặt phẳng [image: image78.png](P): x+2y-1=0



. Khẳng định nào sau đây sai?

A. [image: image80.png](P)



 không đi qua gốc tọa độ;
B. [image: image82.png](P)



song song với trục Ox;
C. Điểm [image: image84.png]: 5)e®)



;

D. [image: image86.png](P)



 có vectơ  pháp tuyến  [image: image88.png]


.
Phân tích phương án nhiễu

A. Học sinh dễ bị nhầm do không đọc kĩ đề: bài toán yêu cầu tìm khẳng định sai.
C. Học sinh tính sai khi thay tọa độ điểm vào phương trình mặt phẳng.

D. Học sinh không nhớ nếu [image: image90.png]


 là vectơ pháp tuyến thì [image: image92.png]


 [image: image94.png]


 cũng là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng đó.

	Bài 2: Trong không gian với hệ tọa độ [image: image96.png]


 cho các điểm[image: image98.png]A@3;

-4. 0



 [image: image100.png]BO: 2: D



,[image: image102.png]C4 2; 1



. Viết phương trình mặt phẳng[image: image104.png](ABC)



?


   Giáo viên định hướng cách giải bài toán:
Cách 1:  

- Tìm một vectơ pháp tuyến [image: image106.png]


 của mặt phẳng [image: image108.png](ABC)



?

- Hãy viết phương trình mặt phẳng khi biết vectơ pháp tuyến [image: image110.png]


 và một điểm thuộc mặt phẳng?

   Lời giải:

  Ta có [image: image112.png]AB (-3: 6: 4)



 và [image: image114.png]AC(1: 6; 1)




   Nên vectơ pháp tuyến
   [image: image116.png]A= (I 41 22 g)-er




   Phương trình mặt phẳng [image: image118.png](ABC): -18(x—3)+7(y+4) -23G-0)=0




                                                         [image: image120.png]-18x+7y—24z+82=0




   Vậy phương trình mặt phẳng [image: image122.png](ABC): 18x — 7y +24z-82 =0




Cách 2: Giáo viên có thể định hướng cho học sinh thay tọa độ các điểm A, B, C vào phương trình mặt phẳng dạng [image: image124.png]Ax+By+Cz+Dp=0



. Sau đó giải hệ phương trình tìm ra các hệ số [image: image126.png]


, [image: image128.png]


, [image: image130.png]


, [image: image132.png]


.
 Từ bài toán gốc này, bằng cách phân tích, khai thác giả thiết bài toán theo các đơn vị kiến thức khác nhau như:

- Tìm vectơ pháp tuyến của mặt phẳng;

- Điểm thuộc mặt phẳng;

- Viết phương trình mặt phẳng khi biết mặt phẳng thỏa mãn một số điều kiện cho trước như: đi qua 3 điểm không thẳng hàng, đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước….
   Ta được một số câu hỏi trắc nghiệm sau: 
Câu 1 (Thông hiểu): Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của măt phẳng[image: image134.png](ABC)



:
A. [image: image136.png]n (18— 7; 24)



;



B. [image: image138.png]n(-7; 18; 24)



;
C. [image: image140.png]n(—18; —7; 24)



;



D. [image: image142.png]n (18; 7; 24)



.

Phân tích phương án nhiễu

B. Học sinh không nhớ thứ tự các định thức dẫn đến kết quả sai.

C. Học sinh tính sai định thức: [image: image144.png]


.

D. Từ  [image: image146.png][AB: AC| = (-18; 7;




 học sinh tính sai vectơ[image: image148.png]1-_[aB: a7l



.
Câu 2 (Thông hiểu): Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng [image: image150.png](ABC)



:

A. [image: image152.png]18x+ 7y +24z-82=0



;

B.[image: image154.png]18x—7y+24z4+82=0



;
C.
[image: image156.png]1sx — 7y +24z-82=0



;

D.[image: image158.png]3x—4y+82=0



.

Phân tích phương án nhiễu

A. Học sinh tính sai tọa độ vectơ pháp tuyến của mặt phẳng.

B. Học sinh tính sai khi thay tọa độ của điểm vào phương trình mặt phẳng.

D. Học sinh thay nhầm giữa tọa độ điểm và tọa độ vectơ pháp tuyến.

Câu 3 (Thông hiểu): Mặt phẳng nào sau đây đi qua điểm  [image: image160.png]


 và vuông góc với đường thẳng [image: image162.png]Bc



? 

A. [image: image164.png]3x—4y—12=0



;



B. [image: image166.png]4x+3z—12=0



;
C. [image: image168.png]


;



D. [image: image170.png]4x —3y+12=0



.

Phân tích phương án nhiễu
A. Học sinh thay  nhầm giữa tọa độ điểm [image: image172.png]


 và tọa độ vectơ pháp tuyến[image: image174.png]Bc



 .

B. Học sinh tính nhầm tọa độ vectơ [image: image176.png]Bc



.
D. Học sinh tính nhầm khi thay các yếu tố vào phương trình mặt phẳng.

Câu 4 (Vận dụng thấp): Tìm a để điểm [image: image178.png]M(2a+1; 8 —1)



 thuộc mặt phẳng (ABC):
A. [image: image180.png]


;




B. [image: image182.png]


;
C. [image: image184.png]


;
.



D. [image: image186.png]


.

Phân tích phương án nhiễu

A và C. Học sinh sai lầm trong việc tính toán khi thay tọa độ điểm [image: image188.png]


 vào phương trình mặt phẳng.

D. Học sinh viết sai phương trình mặt phẳng (ABC) hoặc nhớ sai điều kiện để 4 điểm phân biệt đồng phẳng. 

Câu 5 (Vận dụng thấp): Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua B đồng thời song song với AC và trục O[image: image190.png]



A. [image: image192.png]Xx—6y+22=0



;



B. [image: image194.png]


;
C. [image: image196.png]y—6z—22=0



;



D. [image: image198.png]y—6z+22=0



.

Phân tích phương án nhiễu

A. Học sinh thay nhầm tọa độ vectơ pháp tuyến vào phương trình mặt phẳng.

B. Học sinh tính sai tọa độ vectơ pháp tuyến.

C. Học sinh nhầm tọa độ của điểm và tọa độ vectơ pháp tuyến khi thay vào phương trình mặt phẳng.

   Từ bài toán gốc (bài 2) ta có thể mở rộng kiến thức ở cấp độ vận dụng cao như câu hỏi trắc nghiệm sau:

Câu 6 (Vận dụng cao): Tìm tọa độ điểm [image: image200.png]


 trên trục O[image: image202.png]


 sao cho [image: image204.png]AD =Bc



:

A.[image: image206.png]


 và [image: image208.png]D(6; 0;: 0)



;

B.[image: image210.png]D(0; 0; 0)



 và [image: image212.png]D(6; 0;: 0)



;
C.[image: image214.png]D(-2; 0; 0)



 và [image: image216.png]D(6; 0;: 0)



;

D. [image: image218.png]D(0; 0; 0)



.
Phân tích phương án nhiễu

A. Học sinh áp dụng sai công thức tính khoảng cách.

C. Học sinh tính sai trong quá trình tìm tọa độ của điểm D. 

D. Học sinh thiếu nghiệm khi giải phương trình bậc hai về khoảng cách.

	Bài 3: (Bài tập 5 sách giáo khoa hình học 12 trang 80)

Cho tứ diện có các đỉnh là [image: image220.png]AG: 3: D



,[image: image222.png]


,[image: image224.png]C(5 0; 4)



,[image: image226.png]


.

a) Hãy viết phương trình của các mặt phẳng (ABC) và (BCD).

       b) Hãy viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua cạnh AB và song song với cạnh CD.


   Xuất phát từ bài toán quen thuộc trong sách giáo khoa hình học 12, được giải tương tự như bài tập 2, học sinh sẽ được làm quen với các câu hỏi trắc nghiệm như:

Câu 1 (Thông hiểu): Viết phương trình mặt phẳng (ACD) và (BCD):

A. [image: image228.png](ACD):2x+y+z-14=0



 và [image: image230.png](BCD): 6X+ 5y +3z-42=0



.


B. [image: image232.png](ACD):2x+y4+z-2=0



 và [image: image234.png](BCD): 6X+ 5y +3z-42=0



.


C. [image: image236.png](ACD):6xX + 5y +3z-42=0



 và [image: image238.png](BCD): 2x+V+z-14=0



.


D. [image: image240.png](ACD):2x+y+z-14=0



 và [image: image242.png](BCD): 6X+ 5y +3z+442=0



.


Phân tích phương án nhiễu.

B. Học sinh tính sai phương trình mặt phẳng [image: image244.png](ACp)



.

C. Học sinh không cẩn thận nên nhìn nhầm phương trình mặt phẳng [image: image246.png](ACp)



 và mặt phẳng [image: image248.png](BCp)



.

D. Học sinh tính sai phương trình mặt phẳng [image: image250.png](BCp)



.

Câu 2 (Thông hiểu): Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và song song với mặt phẳng (BCD):

A.  [image: image252.png]6Xx+5y+3z-42=0



;

 
B. [image: image254.png]6Xx —5y—3z-48=0



;
C. [image: image256.png]6Xx+5y+3z-48=0



;


D. [image: image258.png]6Xx+5y+3z+48=0



.

Phân tích phương án nhiễu

A. Học sinh đọc không kĩ đề bài nên nhầm phương trình mặt phẳng (P) với mặt phẳng [image: image260.png](BCp)



.

B. Học sinh không nhớ điều kiện để hai mặt phẳng song song.

D. Học sinh tính sai khi thay tọa độ điểm A vào phương trình mặt phẳng.

Câu 3 (Vận dụng thấp): Viết phương mặt phẳng (P) chứa cạnh AB và song song với cạnh CD.
A. [image: image262.png]6x—7y—3z+45=0



;   

B. [image: image264.png]_X+2y+3-0



;
C. [image: image266.png]6x+7y+3z+54=0



; 


D. [image: image268.png]6x+7y+3z-54=0



.

Phân tích phương án nhiễu

A. Học sinh tính sai vectơ pháp tuyến của mặt phẳng.

B. Học sinh đọc không kĩ đề nên nhầm mặt phẳng (P) vuông góc với cạnh CD.

C. Học sinh nhớ sai phương trình mặt phẳng có dạng:

 [image: image270.png]A(x—x9) +By-y)+C(z—2zy) +D=10



 thành phương trình mặt phẳng

dạng:  [image: image272.png]A(x+x9) +By+yp)+C(z+2zy) +D




.

   Mở rộng bài toán với các đơn vị kiến thức khác nhau trong chương như:

- Tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng;

- Tính thể tích khối chóp;

- Viết phương trình mặt cầu thỏa mãn một điều kiện cho trước…..

   Với các cách nhìn nhận, vận dụng kiến thức một cách linh hoạt ta được một số câu hỏi trắc nghiệm sau:
Câu 4 (Vận dụng thấp): Tính khoảng cách [image: image274.png](d)



 từ điểm [image: image276.png]


 đến mặt phẳng [image: image278.png](BCp)



:

A. [image: image280.png]d = 670



;




B.[image: image282.png]


;
C. [image: image284.png]



;




D. [image: image286.png]


.
Phân tích phương án nhiễu

A. Học sinh tính sai khi thay vào công thức tính khoảng cách.

B. Học sinh rút gọn sai khi sau khi thay tọa độ điểm [image: image288.png]


 vào công thức tính khoảng cách.

C. Học sinh nhớ sai công thức tính khoảng cách.

Câu 5 (Vận dụng thấp): Viết phương trình mặt cầu tâm [image: image290.png]


 và tiếp xúc với mặt phẳng [image: image292.png](BCp)



:

A. [image: image294.png]&-5?+ (-3 e @-DI =2



;



B. [image: image296.png]&-5?+ (-3 e @- D=2



;
C. [image: image298.png]& +5)?+ (y+ 324 @+ DI =



;


D. [image: image300.png]x-5%+@Fy-3)?+(z-1? ?



.

Phân tích phương án nhiễu

B. Học sinh tính sai độ dài bán kính của mặt cầu.

C. Học sinh nhớ sai phương trình mặt cầu [image: image302.png](x—a)l+(y—b)2+@-c? =R



 thành phương trình [image: image304.png](x+a)+(y+b)2+@4+c? =R



.

D. Học sinh nhớ sai phương trình mặt cầu [image: image306.png](x—a)l+(y—b)2+@-c? =R



 thành phương trình [image: image308.png](x—a)l+(y—b)4+@-F =R



.

Câu 6 (Vận dụng thấp): Tính thể tích[image: image310.png]


 của khối tứ diện [image: image312.png]ABcp



:

A.[image: image314.png]


;




B.[image: image316.png]


;
C. [image: image318.png]


;





D.[image: image320.png]


.

Phân tích phương án nhiễu

A. Học sinh nhớ sai công thức tính thể tích khối chóp với công thức tính thể tích khối lăng trụ.

C. Học sinh nhớ sai công thức tính thể tích ([image: image322.png]1
A S —
P = ¢'AB.[AC. AD||



hoặc [image: image324.png]1
Venép =5 B voi B 12 dién tich day, h 1 chiéu cao cia knéi chop



).
D. Học sinh tính sai tọa độ các vectơ trước khi thay vào công thức tính thể tích.

Câu 7 (Vận dụng thấp): Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc [image: image326.png]


 của điểm [image: image328.png]


 trên mặt phẳng [image: image330.png](BCp)



?

A.[image: image332.png]


;   



B. [image: image334.png]157 18 26
A




;
C. [image: image336.png]


;



D. [image: image338.png]


.

Phân tích phương án nhiễu

A. Học sinh tính sai hoành độ của điểm [image: image340.png]


.

C. Học sinh tính sai ở bước biểu thị tọa độ điểm [image: image342.png]


 theo tham số t sai.

D. Học sinh tính sai ở bước thay tọa độ điểm [image: image344.png]


 theo tham số t vào phương trình mặt phẳng [image: image346.png](BCp)



.

Câu 8 (Vận dụng cao): Tìm tọa độ điểm [image: image348.png]A’



 đối xứng với điểm [image: image350.png]


 qua mặt phẳng [image: image352.png](BCp)



?

A. [image: image354.png]A-139/35:15/(7 ):17/35)



;   



B. [image: image356.png]A-(157/35:18/(7 ):26/35)



;
C. [image: image358.png]A-(39/35:15/(7 ):17/35 )



;      



D. [image: image360.png]A-31/8:(-33)/16:5/18)



.

Phân tích phương án nhiễu

B. Học sinh đọc không kĩ đề dẫn đến nhầm giữa điểm [image: image362.png]


 (ở câu 7) với điểm [image: image364.png]A’



.

C. Học sinh tính sai hoành độ của điểm [image: image366.png]A’



.

D. Học sinh nhớ sai công thức tính tọa độ trung điểm của đoạn thẳng([image: image368.png]


 là trung điểm của đoạn thẳng [image: image370.png]


).

	Bài 4: Cho mặt phẳng ([image: image372.png]o):x+2y-3z+1=0



: và mặt phẳng 

([image: image374.png]B):2x+4y-6z+5=0



. Chứng minh hai mặt phẳng trên song song với nhau?


   Giáo viên định hướng cách giải bài toán:

- Tìm vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ([image: image376.png]ay



và ([image: image378.png]


?
- Em có nhận xét gì về hai vectơ trên ?

   Đây là bài toán cơ bản, học sinh tự đặt câu hỏi, tự tạo ra các phương án nhiễu và phân tích nó dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Ví dụ như:

Câu 1 (Nhận biết): Hãy chọn phương án đúng: 

A. ([image: image380.png]


)//([image: image382.png]


;





B. ([image: image384.png]ay



 cắt ([image: image386.png]


;
C. ([image: image388.png]ay



 và ([image: image390.png]


 trùng nhau;



D.([image: image392.png]ay



 vuông góc ([image: image394.png]


.
Phân tích phương án nhiễu

   Đối với câu hỏi này học sinh không nhớ vị trí tương đối giữa các mặt phẳng và điều kiện xảy ra vị trí tương đối đó nên chọn nhầm các đáp án B, C, D.

Câu 2 (Thông hiểu): Tìm giá trị của [image: image396.png]


để mặt phẳng [image: image398.png](P):x+2y+z—




 và mặt phẳng [image: image400.png](Q:x+(2m+1y+z+2=0



 vuông góc với nhau.
A. [image: image402.png]


;





B. [image: image404.png]


;


C. [image: image406.png]


;





D. [image: image408.png]


.

Phân tích phương án nhiễu

B. Học sinh nhớ sai điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc.

C. Học sinh nhớ nhầm điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc thành điều kiện để hai mặt song song.

D. Học sinh tính toán sai trong quá trình làm bài.

Câu 3 (Thông hiểu): Tìm giá trị của [image: image410.png]


để mặt phẳng [image: image412.png](P):x+2y+z—




 và mặt phẳng [image: image414.png](Q:x+(2m+1y+z+2=0



 cắt nhau.
A. [image: image416.png]


;





B. [image: image418.png]


;


C. [image: image420.png]


;





D. [image: image422.png]


.

Phân tích phương án nhiễu

B. Học sinh nhớ sai điều kiện để hai mặt phẳng cắt nhau.

C. Học sinh nhớ nhầm điều kiện để hai mặt phẳng cắt nhau thành điều kiện để hai mặt song song.

D. Học sinh tính toán sai trong quá trình làm bài.

Câu 4 (Thông hiểu).Tìm giá trị của [image: image424.png]


 để mặt phẳng [image: image426.png](P): 2x+y+mz—




 và [image: image428.png](Q:x+ny+2z4+8=0



 song song với nhau. 
A. [image: image430.png]m = —2 van = & EMBED Equation.DSMT4 BEEH



;



B. [image: image432.png]m=4van



;
C. [image: image434.png]m=4van



;






D. [image: image436.png]


.

Phân tích phương án nhiễu

A. Học sinh nhớ sai điều kiện để hai mặt phẳng song song.

C. Học sinh tính sai giá trị [image: image438.png]


.

D. Học sinh tính sai giá trị [image: image440.png]


.

2.4. Kết quả thực nghiệm

   Với phương pháp dạy học đã trình bày như trên, khi dạy cho học sinh ở Trung Tâm GDNN - GDTX Hoằng Hóa tôi nhận thấy đa số các em có hứng thú với việc học, các em tiếp cận cách làm bài toán trắc nghiệm khá nhanh và vận dụng công thức một cách linh hoạt. Từ các bài tập tự luận sách giáo khoa quen thuộc, các em đã bước đầu tự mình đặt ra các câu hỏi trắc nghiệm để từ đó phản xạ nhanh, rèn luyện các đề trắc nghiệm, để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới. 
   Để đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh, tôi đã tiến hành cho học sinh làm bài kiểm tra vào các thời điểm và ở các lớp khác nhau. Cụ thể trong năm học 2017-2018 vừa qua tại 3 lớp 12 Trung Tâm GDNN - GDTX Hoằng Hóa gồm 2 lớp thực nghiệm là 12A1; 12A2 và lớp đối chứng là 12A3 đều học chương trình chuẩn kiến thức và có năng lực học tập là như nhau. Lớp thực nghiệm là dạy theo nghiên cứu của đề tài, còn lớp đối chứng tiến hành dạy thông thường. Sau khi dạy hết chương III “Phương pháp tọa độ trong không gian” tôi đã tiến hành kiểm tra 2 bài: một bài 15 phút và một bài 45 phút cho 3 lớp với đề kiểm tra là như nhau. Kết quả nhận được như sau:
	Lớp
	Loại bài kiểm tra
	Số bài kiểm tra
	Số bài đạt
	Tỉ lệ

	12A1

 Thực nghiệm
	15 phút
	40
	37
	92,5%

	
	45 phút
	40
	39
	97,5%

	12A2
Thực nghiệm
	15 phút
	37
	36
	97,3%

	
	45 phút
	37
	37
	100%

	12A3

Đối chứng
	15 phút
	36
	25
	69%

	
	45 phút
	36
	27
	75%


   Căn cứ vào kết quả này việc xây dựng các câu hỏi trắc nghiệm từ bài toán tự luận đem lại kết quả rất tốt. 
3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận

- Khi áp dụng đề tài vào giảng dạy tôi thấy kết quả thu được ngoài dự kiến của tôi. Khi chưa có sáng kiến các em khá lúng túng khi làm bài tập trắc nghiệm và không tin mình làm đúng. Sau khi áp dụng hầu hết các em đã tự tin làm bài. Các em làm nhanh hơn, có nhiều học sinh làm đúng và rất tự tin với kết quả mình làm.
- Đề tài này giúp các em tiếp cận với câu hỏi trắc nghiệm để học sinh có thể thấy được dù thi dưới hình thức nào thì các em vẫn phải nắm vững các kiến thức cơ bản, hiểu rõ bản chất của từng khái niệm toán học phổ thông, từ đó rèn luyện thêm cho các em tư duy về môn toán.
3.2. Kiến nghị
   Trong dạy học, giáo viên khi chuyển câu hỏi trắc nghiệm từ bài toán tự luận vẫn phải tuân thủ các điều sau:
3.2.1. Khi soạn giáo án:
- Phân tích rõ chương trình sách giáo khoa: xác định rõ mục tiêu, mục đích, yêu cầu của chương trình, của bài học. 
- Xác định rõ trọng tâm của bài: về kiến thức, về kĩ năng, về tư duy, về thái độ, ...

- Tìm hiểu thực tế: tìm hiểu khả năng nhận thức của học sinh, tìm hiểu sách giáo khoa, …

- Việc chuyển từ bài toán tự luận sang trắc nghiệm phải tuân thủ quy trình biên soạn câu hỏi trắc nghiệm. Thể hiện được tư duy logic trong từng đơn vị kiến thức.

- Khi viết câu hỏi trắc nghiệm cần đảm bảo đúng kỹ thuật viết phần dẫn và phần viết các phương án lựa chọn. 

3.2.2. Hoạt động trên lớp:
   Giáo viên là người hướng dẫn, vì vậy hệ thống câu hỏi đặt ra phải sát với nội dung cần nhận thức, sao cho kích thích được tư duy sáng tạo của học sinh.

3.2.3. Cách kiểm tra và đánh giá:
- Việc kiểm tra, đánh giá phải diễn ra thường xuyên, liên tục; hệ thống câu hỏi đặt ra mức độ khó hay dễ phụ thuộc và trình độ học sinh, …

- Ngoài việc dựa vào điểm số để đánh giá, giáo viên cần căn cứ vào mức độ tích cực, tự giác hoạt động xây dựng bài trên lớp của học sinh. 
- Để đánh giá đúng học sinh, đòi hỏi giáo viên phải có một quá trình hoạt động theo dõi sát sao tới học sinh trong quá trình học tập, rèn luyện.
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